
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 27, ngõ 97, đường Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

08/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ BẮC

0109058350

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811(Chính)

2. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

3. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

4. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

5. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke)

4723

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ súng đạn, tem, tiền kim khí, kinh doanh vàng)

4773

16. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ 
BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA BAC TRADING AND INVESTMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978 844 077
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

18. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

23. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

25. Quảng cáo 7310

26. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

31. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

32. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

34. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

35. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

36. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐỨC 
LƯỢNG

Số 39, đường Lý 
Thường Kiệt, Phường 
Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.400.000.000 70,000 B6690818

2 PHAN 
QUỐC 
THANH         
               

Thôn 9, Xã Cổ Đạm, 
Huyện Nghi Xuân, 
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

600.000.000 30,000 183718294

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       183718294
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 9, Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 9, Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN QUỐC THANH                        Nam

26/07/1988 Kinh Việt Nam

25/10/2019 Công an tỉnh Hà Tĩnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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